
STT Họ và tên Lớp Điểm Điểm Xếp loại Mức HB Số tiền HB 5 tháng Ký nhận
RL TBC HT HB 1 tháng  (8/2010 - 12/2010)

1 Bùi Thị Hoa K5 VNH 87 8.84 Giỏi 348,000 1,740,000
2 Nguyễn Thị Nhàn " 87 8.73 Giỏi 348,000 1,740,000
3 Hà Thị Hiên " 87 8.53 Giỏi 348,000 1,740,000
4 Nguyễn Thị Thu Huyền " 94 8.42 Giỏi 348,000 1,740,000
5 Nguyễn Diệu Thu " 96 8.34 Giỏi 348,000 1,740,000
6 Phan Hương Liên " 88 8.34 Giỏi 348,000 1,740,000
7 Bàn Thị Linh K6 VNH 83 8.41 Giỏi 348,000 1,740,000
8 Đỗ Thị Nhung " 87 8.13 Giỏi 348,000 1,740,000
9 Phạm Thị Hạnh " 87 8.06 Giỏi 348,000 1,740,000

10 Nguyễn Thị Thuý " 87 7.96 Khá 290,000 1,450,000
11 Nguyễn Thị Thu Hà " 82 7.96 Khá 290,000 1,450,000
12 Lê Thị Thu Trang " 81 7.93 Khá 290,000 1,450,000
13 Trần Thị Ngọc Yến K7 VNH 88 3.17 Khá 290,000 1,450,000
14 Phan văn Bình " 82 3.11 Khá 290,000 1,450,000
15 Bùi Kim Dung " 82 3.11 Khá 290,000 1,450,000
16 Đinh Thị Giang " 81 3.11 Khá 290,000 1,450,000
17 Nguyễn Thị Trà Giang " 84 2.94 Khá 290,000 1,450,000
18 Nguyễn Thị Hương " 82 2.94 Khá 290,000 1,450,000
19 Nguyễn Thị Hà " 82 2.94 Khá 290,000 1,450,000
20 Vũ Thị Ngọc Loan " 82 2.94 Khá 290,000 1,450,000
21 Đỗ Thị Phương " 82 2.94 Khá 290,000 1,450,000
22 Lê Thanh Sáu K8 VNH 82 3.47 Giỏi 348,000 1,740,000
23 Phùng Ngọc Trang " 82 3.29 Giỏi 348,000 1,740,000
24 Tạ Thị Hạnh " 75 3.24 Khá 290,000 1,450,000
25 Phạm Thị Thanh Huyền " 80 3.18 Khá 290,000 1,450,000
26 Nguyễn Thị Lĩnh " 75 3.18 Khá 290,000 1,450,000
27 Nguyễn Thị Kiều Lan " 82 3,00 Khá 290,000 1,450,000
28 Hoàng Kim Cương " 80 3,00 Khá 290,000 1,450,000
29 Phạm Thị Hảo " 80 3,00 Khá 290,000 1,450,000

45,240,000

UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ấn định danh sách có: 29 SV

(Kèm theo quyết định số: 300 / QĐ- ĐHHV ngày 17 tháng 5 năm 2011 )

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Tổng cộng

NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2010 - 2011


